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HƯỚNG DẪN 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Thực hiện Hướng dẫn số 1295/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở như sau:
Phần thứ nhất

QUY ĐỊNH CHUNG
I. Mục đích, yêu cầu

1. Việc đánh giá xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tiến hành hàng năm và phải công khai kết quả tới các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là căn cứ để đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền được giao.
II. Đối tượng đánh giá, xếp loại 
Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐNHVN.

III. Điều kiện đánh giá, xếp loại 
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sau khi thành lập mới đã hoạt động đủ 12 tháng trở lên; hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất đã hoạt động đủ 06 tháng trở lên.
IV. Nguyên tắc đánh giá xếp loại
1. Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, có tham khảo, tiếp thu ý kiến của đoàn viên, cán bộ công đoàn. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trực tiếp thẩm định, đánh giá, quyết định xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc.
4. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐNHVN được thực hiện hàng năm, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống CĐNHVN.
5. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc đối tượng đánh giá xếp loại tại Mục II, III nêu trên mà không tự thực hiện đánh giá, xếp loại thì CĐNHVN xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thứ hai
LOẠI HÌNH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ, 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ CƠ CẤU KHUNG ĐIỂM
I. Loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cơ quan trung ương và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác xã, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).
3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.
II. Tiêu chí đánh giá, xếp loại và cơ cấu khung điểm
Nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với các loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm các nhóm tiêu chí và khung điểm tối đa chung như sau:

1. Nhóm tiêu chí 1: Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở và người lao động. 
Khung điểm tối đa 40 điểm.
2. Nhóm tiêu chí 2: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. 
Khung điểm tối đa 40 điểm.
3. Nhóm tiêu chí 3: Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.
Khung điểm tối đa 15 điểm.
4. Nhóm tiêu chí điểm thưởng: Khung điểm tối đa 05 điểm
Căn cứ kết quả thực hiện đặc biệt xuất sắc của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có những thành tích về các lĩnh vực: Thu tài chính công đoàn; Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); Đổi mới nội dụng, phương thức hỗ trợ, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS; Chất lượng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp; Công tác phối hợp triển khai tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể…

III. Xếp loại chất lượng hoạt động 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại với số điểm quy định như sau:

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Được chọn từ các đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số đơn vị được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc đối tượng xét đề nghị khen thưởng.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ
Có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ 

Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

4. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ 

Có tổng số điểm dưới 50 điểm.
IV. Khung điểm đánh giá xếp loại đối với các loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Căn cứ các nội dung tiêu chuẩn của 3 nhóm tiêu chí đánh giá, xếp loại và tổng số điểm tối đa quy định cho mỗi tiêu chí, CĐNHVN xây dựng khung điểm tối đa đối với từng nội dung trong từng nhóm tiêu chí theo các loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để các đơn vị thực hiện, cụ thể như sau:

1. Khung điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn Cơ quan Trung ương và các công đoàn cấp trên trực tiếp đặc thù khác (biểu 1). 
2. Khung điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn doanh nghiệp nhà nước (biểu 2).
3. Khung điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước (biểu 3).
V. Quy trình đánh giá, xếp loại
1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ mức độ kết quả đạt được từng nội dung để tính điểm, tự chấm điểm; tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động theo đúng khung điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động (như trên); tự đánh giá kết quả thực hiện những thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm (biểu 6).
2. CĐNHVN thẩm định, xem xét đánh giá, chấm điểm thưởng, xếp loại và ra quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Đầu năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ của các CĐCS trực thuộc và sự chỉ đạo của CĐNHVN. Cuối năm tổ chức thực hiện như sau:

- Tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo đúng loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 
- Tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đặc biệt xuất sắc của đơn vị đảm bảo khách quan, chính xác; 
- Gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại (Công văn/Tờ trình; kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại; tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đặc biệt xuất sắc về CĐNHVN (qua Ban Tổ chức) trước ngày 10/01 năm sau.
2. Căn cứ kết quả xếp loại chất lượng hoạt động đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của CĐNHVN, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động.

II. Đối với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, xếp loại hoạt động; tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đặc biệt xuất sắc của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kết quả theo dõi hoạt động thực tiễn trong năm đối với công đoàn cấp trên cơ sở, Thường trực Ban Thường vụ CĐNHVN thẩm định, xem xét, đánh giá, chấm điểm thưởng, xếp loại, ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 175/HD-CĐNH ngày 25/4/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và được phổ biến đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐNHVN.
	Nơi nhận:

- Tổng Liên đoàn (qua Ban ToC);                               để    

- Đ/c Đào Minh Tú, UVBCSĐ, PTĐTT NHNNVN,  b/c

  UVBCH TLĐ, Chủ tịch CĐNHVN;                                           

- CĐCTTTCS trực thuộc CĐNHVN (để thực hiện);                                             

- Các đ/c Phó Chủ tịch CĐNHVN;

- Các UV BCH, UV UBKT CĐNHVN;

- Các Ban CĐNHVN;

- Lưu Ban ToC, VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Trần Hồng Tuấn
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